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  CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
   

2023 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 12-C3/VNM/2023 

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG - DIELAC 

GROW PLUS
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12-C3/VNM/2023 000001/TCBSP/11/NCPT/23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 12-C3/VNM/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.54155555  Fax: 028.54161226

E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0300588569

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Sữa Uống Dinh Dưỡng - Dielac Grow Plus

2. Thành phần: 

Sữa (92%) (sữa tươi, sữa bột, nước, chất béo sữa), đường, lactoza, chất xơ hòa tan 

oligofructose (FOS), maltodextrin, dầu thực vật, bột béo MCT, các khoáng chất 

(tricalci phosphat, natri citrat, magnesi citrat, sắt pyrophosphat, kẽm gluconat, mangan 

sulfat, đồng gluconat, kali iodid, natri selenit), chất nhũ hóa (471, 460(i), 407, 466), 

đạm whey giàu alpha-lactalbumin, bột sữa non (colostrum) (1 g/l), các vitamin (natri 

ascorbat, E, niacin, calci D-pantothenat, B6, B1, A, B2, acid folic, K1, biotin, D3, 

B12), dầu cá giàu DHA, oligosaccharid (2’-Fucosyllactose (2’-FL)), cholin clorid, 

hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, taurin, chất chống oxy hóa (hỗn hợp 

tocopherol concentrate, ascorbyl palmitat).  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

     Hạn sử dụng: Xem trên hộp.

     Ngày sản xuất: 08 tháng trước Hạn sử dụng.  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

4.1 Quy cách đóng gói: 

Mẫu số 01
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Đóng gói với thể tích thực: Hộp 110 ml và Hộp 180 ml

(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa  

học và Công nghệ) 

4.2 Chất liệu bao bì: 

Sản phẩm được chứa trong bao bì hộp giấy, bên trong là lớp nhựa PE chuyên dùng, 

ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

Sản xuất tại các nhà máy sau:  

- Nhà máy Sữa Thống Nhất (ký hiệu A) - 12 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
- Nhà máy Sữa Trường Thọ (ký hiệu B) - 32 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Nhà máy Sữa Cần Thơ (ký hiệu C) - Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, 
Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Nhà máy Sữa Bình Định (ký hiệu E) - Số 87 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 
- Nhà máy Sữa Đà Nẵng (ký hiệu P) - Lô Q, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường 
Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Nhà máy Nước Giải Khát Việt Nam (ký hiệu I) - Lô A (A_9_CN và A_2_CN) 
đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
- Nhà máy Sữa Lam Sơn (ký hiệu L) - Khu công nghiệp Lễ Môn, Phường Quảng 
Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
- Nhà máy Sữa Việt Nam (ký hiệu M) - Lô A-4,5,6,7-CN đường NA7, Khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam 
- Nhà máy Sữa Nghệ An (ký hiệu N) - Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã 
Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 
- Nhà máy Sữa Sài Gòn (ký hiệu S) - Lô 1-18 khu G1, Khu công nghiệp Tân Thới 
Hiệp, Hương Lộ 80, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 
- Nhà máy Sữa Tiên Sơn (ký hiệu T) - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, 
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự 

kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Theo quy định của các văn bản kỹ thuật: 

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc 
tố vi nấm trong thực phẩm 
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim 
loại nặng trong thực phẩm 
- QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật 
trong thực phẩm 
- Thông tư số 24/2013/TT-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y 
trong thực phẩm 
- Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật trong thực phẩm 

2. Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 12-C3/VNM/2023. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, 

an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Mai Kiều Liên
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HSD / EXP.:  

Lắc đều trước khi sử dụng

 SỮA NON
COLOSTRUM

 SỮA NON
COLOSTRUM( (

TIÊU HOÁ KHOẺTIÊU HOÁ KHOẺ
GIÚPGIÚP

HMOHMO (2)(2)

100% CANXI100% CANXI
 TĂNG CHIỀU CAO TĂNG CHIỀU CAOGIÚP

ĐÁP ỨNG
(3)

(1)(1)

SỮA UỐNG DINH DƯỠNG
NUTRITIOUS MILK

Thực phẩm bổ sung

THỂ TÍCH THỰC/ NET CONTENT

110 ml
THỂ TÍCH THỰC/ NET CONTENT

110 ml

C O LOS TR U M

SỮA
NON
SỮA
NON

THÀNH PHẦN
Sữa (92%) (sữa tươi, sữa bột, nước, chất béo sữa), đường, lactoza,
chất xơ hòa tan oligofructose (FOS), maltodextrin, dầu thực vật,
bột béo MCT, các khoáng chất (tricalci phosphat, natri citrat, magnesi 
citrat, sắt pyrophosphat, kẽm gluconat, mangan sulfat, đồng gluconat,
 kali iodid, natri selenit), chất nhũ hóa (471, 460(i), 407, 466),
đạm whey giàu alpha-lactalbumin, bột sữa non (colostrum) (1 g/l),
các vitamin (natri ascorbat, E, niacin, calci D-pantothenat, B6,
B1, A, B2, acid folic, K1, biotin, D3, B12), dầu cá giàu DHA,
oligosaccharid (2’-Fucosyllactose (2’-FL)), cholin clorid, hương
liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, taurin, chất chống oxy hóa
(hỗn hợp tocopherol concentrate, ascorbyl palmitat). 
Có chứa sữa, đậu nành và dầu cá.

Đơn 
vịThành phần Trong 

110 ml
Trong 
110 ml

Đơn 
vịThành phần

Năng lượng
Chất đạm
Chất béo
     MCT
    Acid linoleic 
    Acid alpha-linolenic
    DHA 
Hyđrat cacbon
Chất xơ hòa tan
2’-Fucosyllactose (2’-FL)
Lysin
Taurin
Khoáng chất (*)

Natri
Kali

Clorid
Calci

Phospho
Magnesi

Mangan
Sắt

Iod
Kẽm

kcal
g
g
g

mg
mg
mg

g
g

mg
mg
mg

 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg

mg
μg

mg

105
3,8
4,8
0,5

286 
35,3

6,7
11,2
0,88
22,6
297
9,5

55
158

99
201
143

12,4
165

0,98
17,6
0,74

Đồng
Selen
Vitamin (*)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Vitamin B6
Acid folic
Acid pantothenic
Vitamin B12
Biotin
Cholin

mg
μg

 
IU
IU

mg TE
μg

mg
mg
mg
mg
mg
μg

mg
μg
μg

mg

0,07
4

319
88

1,8
5,8
11

0,12
0,18

1,4
0,22

33
0,53
0,41

4,4
24,2

GIÁ TRI DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH

Tìm hiểu thêm
về sản phẩm tại đây

HMO (2’-FL) là prebiotic có cấu trúc 
tương tự dưỡng chất được tìm thấy trong 
sữa mẹ, giúp tăng hệ vi khuẩn có lợi, 
ngăn ngừa sự bám dính của các tác 
nhân gây bệnh lên thành ruột cùng với 
Chất xơ hòa tan FOS (Oligofructose) 
hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và 
tăng sức đề kháng.

HỖ TRỢ HỆ TIÊU HÓA
và ĐỀ KHÁNG
HỖ TRỢ HỆ TIÊU HÓA
và ĐỀ KHÁNG

GIÚP TĂNG CÂN
KHỎE MẠNH
GIÚP TĂNG CÂN
KHỎE MẠNH

Đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin 
cung cấp axít amin thiết yếu và 
Lysin, cùng chất béo chuyển hóa 
nhanh MCT dễ hấp thu, giúp trẻ 
tăng cân khỏe mạnh. Kẽm cùng 
Vitamin nhóm B thúc đẩy quá 
trình chuyển hóa năng lượng, 
giúp trẻ ăn ngon miệng.

GIÚP TĂNG
CHIỀU CAO
GIÚP TĂNG
CHIỀU CAO

Hàm lượng Vitamin D cao theo 
nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị 
(DRI) của tổ chức IOM - Hoa Kỳ 
cùng Canxi giúp phát triển xương 
và chiều cao của trẻ.

HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

DHA

DHA, axít Linoleic, axít Alpha-Linolenic, 
Taurin & Cholin – những dưỡng chất 
quan trọng cho sự phát triển của não bộ, 
thị giác và chức năng ghi nhớ của trẻ.

0D72GPD12

Sản phẩm của CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
Product of VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC. 
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Website:  www.vinamilk.com.vn

Sản xuất tại Việt Nam.
Made in Vietnam.

Lượng dùng đề nghị: 3 hộp mỗi ngày.
Lưu ý: Sản phẩm cho một lần sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng.
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và 
thoáng mát.
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.

HSD/ EXP.: Xem trên hộp./ See on top.   
NSX/ PRD.: 08 tháng trước HSD./ 08 months before EXP.

(1) Là sữa bò được vắt ra trong 24 giờ 
đầu sau khi sinh.
(2) Human milk oligosaccharide
(3) Theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến 
nghị của Bộ Y Tế cho trẻ từ 1-6 tuổi.
(*)  Hàm lượng các vitamin và 
khoáng chất không thấp hơn 80% 
giá trị ghi trên nhãn.

Dielac Grow Plus dành 
cho trẻ suy dinh dưỡng, 
thấp còi; bổ sung 
Sữa non (Colostrum) 
và HMO.

100%
CANXI 
GIÚP TRẺ
TĂNG CHIỀU CAO

03 HỘP MỖI NGÀY
ĐÁP ỨNG

(3)

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1900 636 979

CBSP số: 12-C3/VNM/2023
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SỮA UỐNG DINH DƯỠNG
DIELAC GROWPLUS (SỮA NON) HỘP TP 110 ml
Code: 0D72GPD12

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

12-C3/VNM/2023 000001/TCBSP/11/NCPT/23
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Lắc đều trước khi sử dụng

HSD / EXP.:  

Sữa (92%) (sữa tươi, sữa bột, nước, chất béo sữa), đường, 
lactoza, chất xơ hòa tan oligofructose (FOS), maltodextrin, 
dầu thực vật, bột béo MCT, các khoáng chất (tricalci 
phosphat, natri citrat, magnesi citrat, sắt pyrophosphat, 
kẽm gluconat, mangan sulfat, đồng gluconat,  kali 
iodid, natri selenit), chất nhũ hóa (471, 460(i), 407, 
466), đạm whey giàu alpha-lactalbumin, bột sữa 
non (colostrum) (1 g/l), các vitamin (natri ascorbat, 
E, niacin, calci D-pantothenat, B6, B1, A, B2, acid 
folic, K1, biotin, D3, B12), dầu cá giàu DHA, 
oligosaccharid (2’-Fucosyllactose (2’-FL)), cholin 
clorid, hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, 
taurin, chất chống oxy hóa (hỗn hợp tocopherol 
concentrate, ascorbyl palmitat). 
Có chứa sữa, đậu nành và dầu cá.

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH
NUTRITIONAL INFORMATION

Đơn vị
Unit

Thành phần
Composition 

Trong 180 ml
Per 180 ml

THÀNH PHẦN

Tìm hiểu thêm
về sản phẩm tại đây

(1) Là sữa bò được vắt ra trong 
24 giờ đầu sau khi sinh.
(2) Human milk oligosaccharide.
(3) Theo nhu cầu dinh dưỡng 
khuyến nghị của Bộ Y Tế cho 
trẻ từ 1-6 tuổi.
(*)   Hàm lượng các vitamin và 
khoáng chất không thấp hơn 
80% giá trị ghi trên nhãn.

Dielac Grow Plus 
dành cho trẻ 
suy dinh dưỡng,
thấp còi; bổ sung 
Sữa non (Colostrum) 
và HMO.

100%
CANXI 
GIÚP TRẺ
TĂNG
CHIỀU CAO

02 HỘP MỖI NGÀY
ĐÁP ỨNG

(3)

CO LOS T R U M

SỮA
NON
SỮA
NON

180 ml
THỂ TÍCH THỰC
NET CONTENT SỮA UỐNG DINH DƯỠNG

NUTRITIOUS MILK

Thực phẩm bổ sung

 SỮA NON
COLOSTRUM

 SỮA NON
COLOSTRUM( (

TIÊU HOÁ KHOẺTIÊU HOÁ KHOẺ
GIÚPGIÚP

HMOHMO(1)(2)

100% CANXI100% CANXI
 TĂNG CHIỀU CAO TĂNG CHIỀU CAOGIÚPGIÚP

ĐÁP ỨNGĐÁP ỨNG
(2)(3)

(1)(1)

Năng lượng/ Energy
Chất đạm/ Protein 
Chất béo/ Fat
       MCT (Medium chain triglycerides)
      Acid linoleic 
      Acid alpha-linolenic
      DHA (Docosahexaenoic acid)  
Hyđrat cacbon/ Carbohydrate 
Chất xơ hòa tan/ Soluble dietary �ber
2’-Fucosyllactose (2’-FL)
Lysin/ Lysine
Taurin/ Taurine
Khoáng chất/ Minerals (*)

Natri/ Sodium
Kali/ Potassium
Clorid/ Chloride
Calci/ Calcium
Phospho/ Phosphorus
Magnesi/ Magnesium
Mangan/ Manganese
Sắt/ Iron
Iod/ Iodine
Kẽm/ Zinc
Đồng/ Copper
Selen/ Selenium
Vitamin/ Vitamins (*)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E

Vitamin K1
Vitamin C

Vitamin B1
Vitamin B2

Niacin
Vitamin B6

Acid folic
Acid pantothenic

Vitamin B12
Biotin
Cholin/ Choline

GIÚP TĂNG
CHIỀU CAO
GIÚP TĂNG
CHIỀU CAO

Hàm lượng Vitamin D cao 
theo nhu cầu dinh dưỡng 
khuyến nghị (DRI) của tổ 
chức IOM - Hoa Kỳ cùng 
Canxi giúp phát triển 
xương và chiều cao của trẻ.

HỖ TRỢ HỆ TIÊU HÓA
và ĐỀ KHÁNG
HỖ TRỢ HỆ TIÊU HÓA
và ĐỀ KHÁNG

HMO (2’-FL) là prebiotic có cấu 
trúc tương tự dưỡng chất được tìm 
thấy trong sữa mẹ, giúp tăng hệ 
vi khuẩn có lợi, ngăn ngừa sự 
bám dính của các tác nhân gây 
bệnh lên thành ruột cùng với 
Chất xơ hòa tan FOS 
(Oligofructose) hỗ trợ hệ 
tiêu hóa khỏe mạnh và tăng 
sức đề kháng.

GIÚP TĂNG CÂN
KHỎE MẠNH
GIÚP TĂNG CÂN
KHỎE MẠNH

Đạm Whey giàu Alpha- 
Lactalbumin cung cấp axít 
amin thiết yếu và Lysin, 
cùng chất béo chuyển hóa 
nhanh MCT dễ hấp thu, 
giúp trẻ tăng cân khỏe 
mạnh. Kẽm cùng Vitamin 
nhóm B thúc đẩy quá trình 
chuyển hóa năng lượng, 
giúp trẻ ăn ngon miệng.

0D72GPG12
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μg
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mg
mg
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μg
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μg
μg

mg

172
6,2
7,9

0,82
468

57,8
11

18,4
1,4
37

486
15,6

90
259
162
329
234

20,3
270
1,6

28,8
1,2

0,11
6,6

 
522
144

3
9,5
18

0,2
0,29

2,3
0,36

54
0,86
0,67

7,2
39,6

HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN NÃO BỘ
HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN NÃO BỘ

DHA

DHA, axít Linoleic, axít 
Alpha-Linolenic, Taurin & 
Cholin – những dưỡng chất 
quan trọng cho sự phát triển 
của não bộ, thị giác và
chức năng ghi nhớ của trẻ.

Sản phẩm của CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
Product of VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC.
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.vinamilk.com.vn
Sản xuất tại Việt Nam.
Made in Vietnam.

   CBSP số: 12-C3/VNM/2023
  HSD/ EXP.: Xem trên hộp./ See on top.   
NSX/ PRD.: 08 tháng trước HSD./ 08 months before EXP.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1900 636 979

Lượng dùng đề nghị: 2 hộp mỗi ngày.
Lưu ý: Sản phẩm cho một lần sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng: Lắc đều trước khi sử dụng.
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và 
thoáng mát.
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi.
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SỮA UỐNG DINH DƯỠNG
DIELAC GROWPLUS (SỮA NON) HỘP TP 180 ml
Code: 0D72GPG12

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

12-C3/VNM/2023 000001/TCBSP/11/NCPT/23

Đ
Ã

 D
U

Y
Ệ

T
000001/TC

B
S

P
/11/N

C
P

T/23
N

gày in: 22/1/2024 08:47:13 A
M


